
[50] 부분번역 

GiẤy xác nhẬn đỐi tưỢng kiỂm tra sỨc khỎe trẺ em  
(Dành để nộp cho cơ quan khám) 

Họ tên  Số CMND  
Số thẻ bảo 

hiểm sức khỏe  Chi nhánh quản lí  

Thời kỳ kiểm tra và giai đoạn kiểm tra 
Thời kỳ kiểm 

tra Giai đoạn kiếm tra Thời gian kiểm tra hiệu lực  

4 tháng tuổi Kiểm tra sức khỏe(4～6 tháng tuổi)  Hoàn thành/hết hạn/Đối tượng hưởng 

9 tháng tuổi Kiểm tra sức khỏe(9～12 tháng tuổi)  “ 

18 tháng tuổi 
Kiểm tra sức khỏe(18～24 tháng tuổi)  “ 

Kiểm tra răng miệng  
(18～29 tháng tuổi)  “ 

30 tháng tuổi Kiểm tra sức khỏe(30～36 tháng tuổi)  “ 

42 tháng tuổi 
Kiểm tra sức khỏe(42～48 tháng tuổi)  “ 

Kiểm tra răng miệng 
(42～53 tháng tuổi)  “ 

54 tháng tuổi 
Kiểm tra sức khỏe(54～60 tháng tuổi)  “ 

Kiểm tra răng miệng 
(54～65 tháng tuổi)  “ 

66 tháng tuổi Kiểm tra sức khỏe(66～71 tháng tuổi)  “ 

CÁC MỤC KIỂM TRA 

KIỂM TRA SỨC KHỎE TRẺ EM KIỂM TRA RĂNG MIỆNG TRẺ 
EM 

○ Câu hỏi và khám: Bảng câu hỏi về thị lực, dùng đèn chớp để kiểm tra, kiểm tra thính 

lực, kiểm tra thị lực, và bảng câu hỏi về bệnh truyền nhiễm 

○ Đo các chỉ số của cơ thể: chiều cao, cân nặng (chỉ số khối cơ thể), chu vi vòng đầu. 

○ Giáo dục sức khỏe và tư vấn: Phòng ngừa tai nạn, dinh dưỡng, phòng ngừa hội chứng 

đột tử ở trẻ, giáo dục sức khỏe răng miệng, hướng dẫn đi vệ sinh, rủi ro khi tiếp xúc 

với các phương tiện điện tử, cảm xúc và tính xã hội, giáo dục vệ sinh, và chuẩn bị đến 

trường. 

○ Tư vấn và đánh giá mức độ phát triển: Tư vấn và kiểm tra dựa trên phương pháp 

Kiểm tra phân loại sự phát triển của trẻ nhỏ của Hàn Quốc 

○ Khám sức khỏe bằng cách hỏi 

đáp và tư vấn 

○ Khám răng miệng 

○ Kiểm tra sức khỏe khác và bảng 

câu hỏi 

○ Giáo dục sức khỏe răng miệng 

(người chăm sóc và trẻ) 

Người đến khám không phải chịu bất kì loại chi phí kiểm tra nào 

Xác nhận rằng người có tên trên là đối tượng khám sức khỏe trẻ em 

 .    .    . 

Cơ quan bảo hiểm sức khỏe quốc dân    Trưởng chi nhánh(Ký tên) 
Chú thích)  

1. Khám sức khỏe trẻ em là chường trình gồm 10 lần khám từ sau sinh từ 4 tháng đến 71 tháng tuổi (bao gồm 3 lần kiểm 

tra sức khỏe răng miệng) 

2. Nếu kiểm tra vượt quá số lần kiểm tra thì chi phí kiểm tra sẽ bị thu lại.  

3. Nếu làm mất phiếu kiểm tra sức khỏe trẻ em thì có thể liên lạc với Cơ quan bảo hiểm sức khỏe quốc dân (điện thoại: 

trung tâm chăm sóc khách hàng 1577-1000) để xin tái cấp và kiểm tra thông tin về đối tượng kiểm tra, cơ quan kiểm 

tra, kết quả kiểm tra... trên website của Cơ quan bảo hiểm sức khỏe quốc dân (www.nhis.or.kr). 

4. Chi phí kiểm tra sức khỏe của người tham gia bảo hiểm sức khỏe do Cơ quan bảo hiểm thanh toán, chi phí kiểm tra 

sức khỏe của người có quyền nhận trợ cấp y tế do nhà nước và cơ quan y tế thanh toán toàn bộ, vì thế, trẻ em được 

*Hãy xác nhận cơ quan khám sức khỏe trẻ em thông qua 
trang web của Cơ quan bảo hiểm sức khỏe quốc 
dân(www.nhis.or.kr) và chi nhánh (thống nhất trên toàn 
quốc 1577-1000) 

(Nơi in địa chỉ) 

 
 
Thay thế cho phiếu khám sức khỏe trẻ em. 



khám sức khỏe miễn phí. 

5. Người có quyền nhận trợ cấp y tế được ‘khuyến cáo đánh giá chi tiết’ trong kết quả kiểm tra quá trình phát triển từ 9 

tháng trở lên và người tham gia bảo hiểm sức khỏe dưới 30% mức thấp nhất của tiền bảo hiểm sức khỏe được nhà 

nước hỗ trợ tiền kiểm tra sức khỏe cụ thể của quá trình phát triển, vì vậy, hãy hỏi trạm y tế (viện y tế) phụ trách. 
 
 


